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GIẤY CHỨNG NHẬN 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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Cấp lần đầu: ngày 15 tháng 5 năm 2024 

Cấp thay đổi/ cấp lại lần thứ 1: ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI THỪA 

THIÊN HUẾ 

Tên bằng tiếng nước ngoài: THUA THIEN HUE SEED LIVESTOCK BREEDS 

JOINT STOCK COMPANY 

Tên doanh nghiệp viết tắt: HUGICO 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 3300100924, do Phòng Đăng ký Kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. Đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 

11 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 29 tháng 9 năm 2020. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 128 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điện thoại: 0234.3522062                                    Fax: 0234.3529651  

Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ: thông tin chi tiết 

về sản phẩm tại phụ lục kèm theo.  

 
 

 
 

   Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2024 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Thùy Yên 



PHỤ LỤC 

Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 2856/DNKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2024 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế) 
  

STT Tên kết quả khoa học và công nghệ 

Tên sản phẩm 

hình thành từ kết 

quả khoa học và 

công nghệ 

1 

- Hợp đồng Chuyển giao quyền tác giả đối với giống cây trồng ngày 

18/02/2013 giữa Công ty Cổ phần Giống cây trồng Dịch vụ Nông 

nghiệp Hà Nam và Công ty Cổ phần Giống cây trồng –Vật nuôi Thừa 

Thiên Huế. 

- Bằng bảo hộ giống cây trồng số 40.VN.2014 ngày 05/02/2015 của 

Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT (Tên giống cây trồng: 

HN6; thuộc loài: Lúa).  

- Quyết định số 566/QĐ-TT-CLT ngày 15/12/2015 của Cục Trồng 

trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công nhận giống cây trồng 

nông nghiệp mới. 

- Quyết định số 2964/QĐ-BNN-TT ngày 30/7/2019 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông 

nghiệp. 

Giống lúa HN6 

2 

- Bằng bảo hộ giống cây trồng số 38.VN.2015 ngày 25/9/2015 của 

Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT (Tên giống cây trồng: 

Đông triều 100 (ĐT 100); thuộc loài: Lúa-Oryza SativaL.).  

- Quyết định số 4409/QĐ-BNN-TT ngày 19/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông 

nghiệp.  

- Hợp đồng số 89/HĐCNBQ/2017 ngày 01 tháng 12 năm 2017 giữa 

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh và Công ty Cổ phần 

Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế về việc chuyển nhượng 

quyền sở hữu giống lúa thuần ĐT 100. 

- Giấy chuyển quyền sở hữu sản xuất và kinh doanh giống lúa ĐT 

100 số 03/GCN-CT ngày 01 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ 

phần Giống cây trồng Quảng Ninh. 

Giống lúa ĐT100 

3 

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả ngày 08/01/2016 giữa Viện 

Di truyền nông nghiệp và Công ty cổ phần Giống - Vật tư nông 

nghiệp công nghệ cao Việt Nam 

- Bằng bảo hộ giống cây trồng số 17.VN.2016 ngày 30/9/2016 của 

Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT (Tên giống cây trồng: J02; 

thuộc loài: Lúa-Oryza SativaL.). 

- Quyết định số 484/QĐ-BNN-TT ngày 31/01/2019 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông 

nghiệp mới.  

- Hợp đồng hợp tác phát triển giống lúa thuần J02 số HĐCNQTM 

2019 ngày 01/7/2019 giữa Công ty Cổ phần Giống - Vật tư Nông 

nghiệp cao Việt Nam và Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi 

Thừa Thiên Huế. 

Giống lúa J02 



4 

- Bằng bảo hộ giống cây trồng số 117.VN.2019 cấp ngày 19/9/2019 

của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT (Tên giống cây trồng: 

HG12; thuộc loài: Lúa-Oryza SativaL.). 

- Quyết định số 191/QĐ-TT-VPPN ngày 22/05/2023 của Cục Trồng 

trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công nhận lưu hành giống cây 

trồng. 

- Quyết định số 506/QĐ-TT-CLT ngày 21/12/2023 của Cục Trồng 

trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công nhận lưu hành giống cây 

trồng. 

Giống lúa HG12 

5 

- Quyết định số 563/QĐ-TT-CLT ngày 03/12/2024 của Cục Trồng 

trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công nhận lưu hành giống cây 

trồng;  

- Quyết định số 605/QĐ-TT-VPBH ngày 17/12/2024 của Cục Trồng 

trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc cấp bằng bảo hộ giống cây 

trồng mới 

Giống lúa HG244 
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